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BƯỚC 2: Quyết định nội dung cần đo lường – 15 danh mục dữ liệu 

Khi có tư duy “dữ liệu làm nền tảng đưa ra quyết định”, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để thu 
thập dữ liệu đó.  Chúng ta sẽ bắt đầu với 15 danh mục dữ liệu hỗ trợ phân tích trên 5 khía 
cạnh của tác động.  Chúng tôi sẽ giải thích từng danh mục rồi cung cấp cho bạn danh sách tải 
về để có thể đánh giá xem bạn đang có sẵn dữ liệu nào. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét một công 
cụ phức tạp hơn, bạn có thể tải về và tùy chỉnh công cụ này – Bản đồ kết quả SDG - bản đồ 
này giúp bạn xây dựng hệ thống quản lý toàn diện hơn khi sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết 
định về việc cải thiện tác động đối với kết quả SDG mục tiêu. 

 

15 danh mục dữ liệu để hỗ trợ 5 khía cạnh 

Như chúng ta đã thảo luận, Tiêu chuẩn tác động SDG yêu cầu bạn đặt ra mục tiêu và phân tích 
các kết quả trên 5 khía cạnh của tác động. – KẾT QUẢ, ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐỘ, ĐÓNG GÓP và 
RỦI RO.     
 

 
Để làm được điều này, Tiêu chuẩn tác động SDG và Dự án quản lý tác động nêu chi tiết 15 
danh mục dữ liệu giúp bạn cân nhắc thông tin trên cả 5 khía cạnh. Nghe thì có vẻ 15 danh mục 
dữ liệu là khá nhiều.  Nhưng đừng choáng ngợp.   Hãy nhớ các nguyên tắc dành cho tư duy dữ 
liệu để đưa ra quyết định. 
 

Tích hợp vào hoạt động của doanh nghiệp – BƯỚC 2 

Đo lường và quản lý tác động hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển 
bền vững 

KẾT QUẢ ĐỐI 
TƯỢNG 

MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP RỦI RO 
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Bạn có thể dần dần cải thiện hoạt động ra quyết định của mình bằng cách bổ sung thông tin chi 
tiết trên 5 khía cạnh, đồng thời cân nhắc đánh đổi để có được chất lượng dữ liệu mà bạn cần. 
Hãy nghĩ về 15 danh mục dữ liệu như một tập hợp thông tin đầy tham vọng. Thực tế có rất ít 
tổ chức quyết định thu thập và quản lý dữ liệu trên TẤT CẢ 15 danh mục. Nhưng dù bạn đang 
bắt đầu từ đầu hay đánh giá các phương pháp quản lý tác động mà bạn đã có, thì 15 danh mục 
đều có thể giúp bạn theo dõi đối với từng kết quả SDG mục tiêu: bạn có dữ liệu nào, bạn đang 
thiếu dữ liệu nào và dữ liệu nào thiếu nhưng rất quan trọng nên cần phải hành động để lấp đầy 
chúng.  
 
 
Bạn có thể tải xuống Danh sách kiểm tra 15 
danh mục dữ liệu tác động và sử dụng như 
công cụ thảo luận hoặc bài tập về ưu tiên với 
nhóm của bạn. Bằng cách sử dụng 5 nguyên tắc 
dữ liệu để ra quyết định ở trên, bạn có thể cân 
nhắc xem dữ liệu thiếu nào trong số đó rất quan 
trọng đối với các bên liên quan chính vẫn chưa 
lấp đầy, cách để nỗ lực dần dần thu thập dữ liệu 
đầy đủ hơn và dữ liệu nào là quan trọng nhất 
giúp đưa ra quyết định tốt hơn. 
 
Bốn danh mục dữ liệu đầu tiên biểu thị nội dung 
KẾT QUẢ . Kết quả là mức mà các bên liên 
quan trải qua khi tham gia với doanh nghiệp – ở 
đây là 2% tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại phòng 
khám của Grace. Ngưỡng được xem là “đủ tốt” 
là 1,2% theo thiết lập của SDG 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 

NGUYÊN TẮC 1: Chúng ta sẽ điều chỉnh các quy trình đo lường tác động cho phù hợp 
với các quyết định có thể thực hiện 

NGUYÊN TẮC 2: Chúng ta sẽ điều chỉnh chất lượng dữ liệu cho phù hợp với tầm quan 
trọng của quyết định 

NGUYÊN TẮC 3: Chúng ta sẽ cân nhắc đánh đổi để có được dữ liệu ở mức độ đủ phù 
hợp 

NGUYÊN TẮC 4: Bắt đầu bằng sự không hoàn hảo và cải thiện 

NGUYÊN TẮC 5: Theo thời gian, chúng ta sẽ cố gắng thu thập dữ liệu ở hơn 5 khía 
cạnh để cải thiện phân tích của mình 
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Bốn danh mục tiếp theo giúp bạn phân chia nhóm bên liên quan  ĐỐI TƯỢNG theo đặc điểm 
chính, mô tả bên liên quan mà bạn phục vụ càng cụ thể càng tốt. Ví dụ, Grace muốn phân loại 
bệnh nhân của mình theo các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả, có thể là phân tích dữ liệu 
đối với phụ nữ sống ở vùng nông thôn riêng biệt với phụ nữ sống ở thành thị.  Cô có thể phân 
loại nhỏ hơn theo độ tuổi, hoặc theo yếu tố người mẹ sinh con lần đầu so với những người đã 
từng sinh con trước đó. Thông thường, bạn có thể phân loại theo đặc điểm dường như sẽ dẫn 
đến kết quả là một nhóm bên liên quan này ít được phục vụ hơn nhóm bên liên quan khác. Nếu 
bạn không biết đặc điểm nào quan trọng nhất, thì đây là khía cạnh cần cải thiện dần dần.  

 

 

3 danh mục tiếp theo là về MỨC ĐỘ của kết quả xảy ra – xét theo quy mô, chiều sâu và 
khoảng thời gian: 
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Quy mô thường là một số – đầu ra đếm được gắn liền với các hoạt động mà bạn kiểm soát. 
Chiều sâu thường là thay đổi phần trăm đầu ra hoặc kết quả so với một số mức cơ sở, có thể là 
mức bên trong hoặc mức bên ngoài. Khoảng thời gian có thể là yếu tố khó đo lường hơn, vì có 
thể mối liên hệ trực tiếp của bạn với người hưởng lợi đã chấm dứt nhưng bạn hy vọng kết quả 
vẫn tiếp tục.   Ví dụ, Grace muốn liên hệ với bệnh nhân của mình 5 năm sau đó để xác định xem 
liệu khoảng thời gian tác động từ ca sinh con an toàn có kéo dài để đáp ứng tiêu chuẩn SDG về 
việc phòng ngừa tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi hay không. 

Tiếp theo, hãy nghĩ về dữ liệu bạn sẽ cần để đánh giá ĐÓNG GÓP – liệu các thay đổi kết quả có 
phải do bạn hoặc sẽ xảy ra khi không có bạn hay không. Dự án quản lý tác động xác định hai loại 
dữ liệu so sánh, chiều sâu và khoảng thời gian, cả hai đều được đánh giá bằng cách nhìn vào 
hiệu suất của các doanh nghiệp ngang hàng, xu hướng ngành hay địa phương hoặc phản hồi của 
bên liên quan.  Ví dụ, Grace có thể có bằng chứng tại khu vực mình phục vụ, tỷ lệ tử vong ở trẻ 
sơ sinh đã giảm từ 3% xuống 2,7% trong 5 năm qua. Do đó, cô có thể giả định sự thay đổi kết 
quả mà mình thấy đối với những bệnh nhân được phòng khám phục vụ, con số 0,3% cải thiện đó 
có thể xảy ra mà không có sự can thiệp của phòng khám.  Bất kỳ thay đổi nào khác ngoài kết 
quả đó có thể là do tác động từ phòng khám của cô. 
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Cuối dùng, danh mục dữ liệu giúp bạn cân nhắc RỦI RO khiến tác động không xảy ra như mong đợi. 

 

 
 

Có nhiều loại rủi ro tác động, mỗi loại đại diện cho một rủi ro có thể khiến tác động mục tiêu 
không xảy ra như mong đợi. 
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Phần trên cùng chứa rủi ro liên quan đến việc xác minh các giả định trong mô hình 
của bạn. 
• Rủi ro về bằng chứng là phổ biến nhất – rủi ro khi không thu thập được dữ liệu quan 

trọng, thì không thể biết liệu tác động có xảy ra hay không. Thiếu dữ liệu quan trọng ở 
một trong 5 khía cạnh có thể gây ra rủi ro về bằng chứng.  

• Rủi ro về tính trọng yếu và bên liên quan là rủi ro liên quan đến việc đặt ra mục tiêu 
phù hợp – khi không ưu tiên các tác động quan trọng và cần thiết nhất đối với bên liên 
quan hoặc biểu thị sai giá trị hoặc tác động của một số hoạt động nhất định đối với họ.  

• Cũng có Rủi ro về luận điểm tác động, nếu giả định giữa tuyên bố NẾU và THÌ của bạn 
không có giá trị thì hành động của bạn không dẫn tới tác động dự kiến.  

 
Phần giữa là rủi ro liên quan đến triển khai và thực hiện.  
• Rủi ro thực hiện nghĩa là hành động mà bạn định thực hiện không xảy ra hay không xảy 

ra theo cách thức dẫn đến tác động.  
• Rủi ro phù hợp nghĩa là hành động không phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn nên 

khó hoạt động.  
• Rủi ro hiệu quả nghĩa là hành động thúc đẩy tác động quá tốn kém để duy trì.  
• Rủi ro độ bền nghĩa là hành động cần thiết để tạo ra tác động không kéo dài đủ lâu để 

biết liệu có tác động xảy ra hay không.  
• Rủi ro bỏ dở nghĩa là tác động xảy ra nhưng không kéo dài lâu. 

 
Ở phần cuối chúng ta có các rủi ro liên quan đến mức phù hợp của hành động so với 
các yếu tố khác.  
• Rủi ro bên ngoài là rủi ro khi các yếu tố bên ngoài cản trở tác động. Về mặt quy mô và 

phạm vi tiếp cận, các yếu tố đó có thể quan trọng hơn hành động của bạn. Có thể có hệ 
thống chính sách khuyến khích không thay đổi theo hành động của bạn, và thực tế là kết 
quả của chúng vẫn vậy. Có nhiều rủi ro bên ngoài tiềm ẩn.  

• Rủi ro ngoài dự kiến là rủi ro khi một điều bạn không mong đợi xảy ra làm gián đoạn 
đáng kể kết quả, chẳng hạn như đại dịch.  

 
Bạn có thể cải thiện rủi ro ở phần đầu của bảng nhờ tìm ra cách xác minh tốt hơn các giả 
định trong mô hình của mình, thông qua thu thập thêm dữ liệu hoặc thu hút các bên liên quan 
tích cực tham gia hơn vào chuỗi giá trị. Tương đối mà nói thì các doanh nghiệp có khá nhiều 
quyền kiểm soát trong việc giảm thiểu các rủi ro này. 
 
Các rủi ro ở phần giữa cũng nằm trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp và được giải quyết 
nhờ vào công tác quản lý hoạt động và chiến lược mạnh mẽ để xác định các hành động thực sự 
thúc đẩy tác động theo cách thức phù hợp, tiết kiệm chi phí và dẫn đến kết quả tác động mong 
muốn. Đây là những loại rủi ro mà doanh nghiệp có xu hướng dành hầu hết thời gian để chủ 
động quản lý. 
 
Rủi ro ở phần cuối liên quan đến các yếu tố cản trở thường nằm ngoài tầm kiểm soát của 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải tìm ra chúng, phản ứng với chúng sau khi đã xác định. 
 
Ngoài việc xác định loại rủi ro doanh nghiệp có thể phải đối mặt từ danh sách này, hãy đánh 
giá mức rủi ro cho từng loại thông qua cân nhắc khả năng xảy ra rủi ro và mức độ nghiêm 
trọng của hậu quả đối với các bên liên quan nếu xảy ra.  Điều này giúp bạn xác định xem cần 
ưu tiên hành động giảm thiểu nào.  Ví dụ, Grace có thể ưu tiên Rủi ro thực hiện khi biết rằng 
nếu nhân viên của cô không được đào tạo bài bản thì không thể thực hiện chính xác các can 
thiệp trên bệnh nhân.  Cô đánh giá rủi ro này có khả năng xảy ra ở mức trung bình với tỷ lệ 
nhân viên nghỉ việc nhất định, và hậu quả đối với bệnh nhân sẽ cao nếu rủi ro xảy ra. 
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Có nhiều cách khác nhau để tích hợp 15 danh mục dữ liệu để có phân tích tác động mạnh mẽ hơn. 
Nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đang thử nghiệm nhiều cách để tùy chỉnh các khái niệm này cho lĩnh 
vực hoạt động riêng của họ.   
 
VÍ DỤ: Dưới đây là ví dụ từ Snowball, một loại hình đầu tư đa dạng, đa tài sản vào các quỹ công và 
tư nhân nhằm hỗ trợ hàng loạt các kết quả vì xã hội và môi trường trên khắp SDG dọc theo lợi 
nhuận tài chính cạnh tranh.  Snowball yêu cầu các nhà quản lý quỹ đầu tư thu thập dữ liệu dựa trên 
cả 5 khía cạnh của tác động từ các doanh nghiệp cơ bản của họ.  Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể 
thấy rằng họ đã tích hợp một số danh mục trong số 15 danh mục dữ liệu – đặc biệt đánh giá điểm 
về Quy mô, Chiều sâu và Khoảng thời gian, danh mục dữ liệu thuộc Mức độ.  Trong phần rủi ro, họ 
phân tích một số loại rủi ro và đánh giá mức rủi ro trên thang điểm thấp/trung bình/cao. 
 

 
 

Nguồn: http://impactmanagementproject.com/wp-content/uploads/Snowball-FINAL-VERSION.pdf 

http://impactmanagementproject.com/wp-content/uploads/Snowball-FINAL-VERSION.pdf
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Để dần cải thiện phân tích này, Snowball có thể cân nhắc yêu cầu các nhà quản lý quỹ thu thập 
thêm danh mục dữ liệu thuộc phần KẾT QUẢ và ĐỐI TƯỢNG để có thông tin cụ thể hơn về kết 
quả mong muốn cho một số nhóm bên liên quan nhất định.  Sự thật là nhiều bên được đầu tư 
là các công ty đại chúng, và một số dữ liệu đó có thể khó thu thập. 

Bây giờ, bạn đã được biết cả 15 danh mục dữ liệu, bạn đang thu thập dữ liệu thuộc danh mục 
nào để cho ra kết quả SDG mục tiêu của mình?  Dữ liệu nào sẽ cải thiện phân tích công việc 
của bạn và dẫn đến đưa ra quyết định sáng suốt hơn? 

 

Hiện thực hóa: 

❏ Nỗ lực thu thập dữ liệu thuộc càng nhiều danh mục càng tốt trong 15 danh 
mục dữ liệu để có phân tích đưa ra quyết định thiết thực nhất.  Tải xuống Danh sách 
kiểm tra 15 danh mục dữ liệu tác động để đánh giá phần thiếu sót và cân nhắc các cách 
cải thiện thực tiễn với các danh mục dữ liệu khác. 

❏ Khi không thể thu thập dữ liệu về cả 15 danh mục, hãy nhận biết xem có thể 
dẫn đến loại rủi ro nào và cân nhắc các cách để giảm thiểu những rủi ro đó. 

❏ Thu hút các bên liên quan chính tham gia là một phần của quá trình phân tích 
rủi ro.  Họ có thể giúp bạn xác định các lĩnh vực mà bạn có thể đưa ra giả định sai, cho 
bạn biết rủi ro nào là quan trọng nhất với họ và liệu có những ngưỡng mức rủi ro nhất 
định nào mà họ chịu được hay không. 

 

Ở cuối bước này bạn cần có… hiểu biết và đánh giá ban đầu về 15 danh mục dữ liệu sẽ giúp 
bạn phân tích công việc của mình trên 5 khía cạnh của tác động. 
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